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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I

1 Phan Thị Dương 27/02/1986 Đại học Luật
Chủ tịch Hội 

Nông dân
3 3,0 01/08/2021 0

Chuyên 

viên 01.003
4 3,33 01/08/2024 0 4.826.250  

2 Lê Văn Thuỷ 04/10/1983
Đại học Quản 

lý đất đai

Công chức           

Địa chính- Xây 

dựng

3 3,0 01/08/2021 0
Chuyên 

viên 01.003
4 3,33 01/08/2024 0 4.826.250  

3 Phùng Lan Phương 30/07/1995
Đại học        

Kế toán

Bí thư Đoàn 

TNCSHCM
1 2,34 01/10/2021 0

Chuyên 

viên 01.003
2 2,67 01/10/2024 0 2.895.750  

4 Lê Văn Mạnh 01/06/1984
Trung cấp 

Quân sự

Chỉ huy trưởng 

Quân sự
1 1,86 25/11/2022 0

Nhân viên 

01.005
2 2,06 25/11/2024 0 585.000     

II

1 Lê Văn Hùng 25/09/1988
Thạc sỹ Quản 

lý TM&MT

Chủ tịch UBND 

phường Ba 

Đình

4 3,33 01/06/2022 0
Chuyên 

viên 01.003
5 3,66 01/06/2024 0 5.791.500  

Họ và tên

Trình độ 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

được đào tạo

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được      nâng 

bậc
Kết quả nâng bậc trong năm

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương thường xuyên

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Trong đó:

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỢT 2 NĂM 2024

Tổng số cán bộ, công chức có mặt tại thời điểm báo cáo: 19 người.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

2. Số người được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan trong năm 2024: 01 người;

1. Số người được nâng bậc lương thường xuyên ở cơ quan trong năm 2024: 04 người;

3. Số người đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn ở cơ quan trong năm 2024: 0 người.

Ngày, tháng năm sinh

STT



III

Cộng 5

Lê Văn Hùng

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu được nâng bậc lương trước thời hạn 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)

Ba Đình, ngày 20 tháng 11 năm 2024
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